ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số môn học, học phần: PHE131
2. Tên học phần: Điền kinh

3. Số tín chỉ: 03

4. Chuyên ngành đào tạo: BSĐK, DSĐH, RHM, YHDP, CNĐD (Hệ chính quy)

5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách:

Lương Thị Lưu


7. Cán bộ tham gia giảng dạy:


- Th.s Hoàng Duy Tường 


- Th.s Trịnh Quý Khánh 
- Cn   Lương Thị Lưu


- Th.s Nguyễn Thanh Tùng

- Th.s Nông Thái Hưng

8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
8.1 Mục tiêu kỹ năng

Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản trong chạy ngắn và nhảy cao. Vận dụng vào thi đấu
8.2 Mục tiêu thái độ

Thể hiện được tính nghiêm túc, tích cực, chính xác, chú ý nghe giảng, tuân theo các hướng dẫn của giáo viên trong quá trình tập luyện và thấy được tầm quan trọng của Điền kinh đối với việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho bản thân. 

9. Mô tả học phần


Học phần Điền kinh bao gồm 03 tín chỉ thực hành.

Điền kinh là một hoạt động thể thao gồm những nhóm bài tập xuất phát từ những vận động tự nhiên của con người như đi, chạy, nhảy, ném…Bộ môn Giáo dục thể chất trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tiến hành giảng dạy hai môn thể thao trong nhóm các môn thể thao nằm trong học phần Điền kinh đó là chạy ngắn và nhảy cao nhằm nâng cao thể chất cho sinh viên. Giảng viên thuyết trình, thị phạm động tác kỹ thuật, quan sát hướng dẫn và sửa sai cho sinh viên. Sinh viên chú ý nghe giảng và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
10. Phân bố thời gian: 25 Tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện

Môn học tiên quyết: Không

11.2. Yêu cầu

Kết thúc học phần sinh viên phải thực hiện thành thạo các động tác kỹ thuật cơ bản trong chạy ngắn và nhảy cao.
12. Nội dung học phần.

Thực hành
	STT
	Tên bài
	Số Tiết

	1
	Bài 1: Giới thiệu kỹ thuật chạy cự li ngắn và bài tập bổ trợ
1. Xây dựng khái niệm kỹ thuật chạy ngắn
2. Một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn
	2

	2
	Bài 2: Học mới giai đoạn chạy giữa quãng và các bài tập bổ trợ

1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Học giai đoạn chạy giữa quãng
3. Tập giai đoạn chạy giữa quãng thông qua các bài tập
	2

	3
	Bài 3: Học mới giai đoạn xuất phát và chạy lao sau xuất phát

1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Học kỹ thuật xuất phát và chạy lao
3. Tập xuất phát và chạy lao sau xuất phát thông qua các bài tập
	2

	4
	Bài 4: Chuyển tiếp từ giai đoạn chạy lao sang chạy giữa quãng
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Học mới giai đoan chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng thông qua các bài tập
	2

	5
	Bài 5: Giai đoạn về đích
1. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
2. Học  mới kỹ  thuật  về đích

3. Tâp hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	6
	Bài 6: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn

2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Ôn kỹ thuật về đích bằng các bài tập

4. Tập hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	7
	Bài 7: Ôn luyện các kỹ thuật, củng cố các tố chất thể lực
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Ôn kỹ thuật về đích bằng các bài tập
4. Tập hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	8
	Bài 8: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Tập hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	9
	Bài 9: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Tập hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	10
	Bài 10: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Tập hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	11
	Bài 11: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Tập hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	12
	Bài 12: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
1. Luyện tập một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy ngắn
2. Tập luyện kỹ thuật xuất phát
3. Tập hoàn thiên kỹ thuật chạy ngắn thông qua các bài tập
	2

	13
	Bài 13:Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao úp bụng. Học kỹ thuật dậm nhảy

1. Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao úp bụng

2. Học kỹ thuật dậm nhảy
	2

	14
	Bài 14: Học mới giai đoạn chạy đà kết hợp với giai đoạn dậm nhảy đá lăng
1. Học giai đoạn chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà thấp

2. Một số bài tập bổ trợ cho chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà thấp
	2

	15
	Bài 15: Ôn các kỹ thuật đã học
1. Tập các bài tập bổ trợ cho chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà thấp và tiếp đệm bằng chân dậm nhảy

2. Tập các bài tập bổ trợ cho chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà thấp và tiếp đệm bằng chân lăng
	2

	16
	Bài 16:Học mới giai đoạn trên không, qua xà và tiếp đất
1. Học mới giai đoạn kỹ thuật trên không qua xà và tiêp đất  
2. Tập giai đoạn kỹ thuât trên không, qua xà và tiếp đệm
	2

	17
	Bài 17: Ôn các kỹ thuật đã học
1. Tập các bài tập bổ trợ cho chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà thấp
2. Tập giai đoạn kỹ thuât trên không, qua xà và tiếp đệm
	2

	18
	Bài 18: Học các bài tập bổ trợ.Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao
1. Một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao
2.Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao
	2

	19
	Bài 19:Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
1. Tập chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà
2. Tập giai đoạn kỹ thuât trên không, qua xà và tiếp đệm

	2

	20
	Bài 20: Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao
1. Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
2. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
	2

	21
	Bài 21: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy caoúp bụng
1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đó học
2. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu Úp bụng
3. Thể lực
	2

	22
	Bài 22: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao úp bụng
1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
2. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
3. Thể lực
	2

	23
	Bài 23: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao úp bụng. Áp dụng vào thi đấu
1. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng

2. Áp dụng thi đấu
	2

	24
	Bài 24: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao úp bụng. Áp dụng vào thi đấu
1. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng

2. Áp dụng thi đấu
	2

	25
	Bài 25: Thi kết thúc học phần nhảy cao úp bụng
Nội dung thi kết thúc học phần nhảy cao úp bụng
	2


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình kết hợp với thị phạm và chia nhóm
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

Sân trường, còi, dây đích, đồng hồ bấn giờ, cột, xà nhảy cao…
15. Đánh giá

- Bài kiểm tra thường xuyên 1 tiến hành vào giữa kỳ học

- Bài kiểm tra thường xuyên 2 tiến hành vào 2/3 kỳ học

- Bài thi kết thúc học phần được phần tiến hành vào cuối kỳ
16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1 Tài liệu học tập:

[1] Giáo trình bộ môn Giáo dục thể chất – Đại học Y Dược Thái Nguyên
[2] Sách bài tập bộ môn Giáo dục thể chất – Đại học Y Dược Thái Nguyên
16.2 Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đại Dương, Điền kinh NXB Thể dục Thể thao 2006.

[2] Giáo trình Điền kinh trường ĐHSPTDTT.Hà Nội – NXB 2004.

[3] Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Giáo trình.

[4] Giáo trình Điền kinh, NXB Thể dục Thể thao.

[5] Dương Nghiệp Chí, Điền kinh, Viện Khoa học Thể dục thể thao 2006.

[6] Điền kinh trong trường THPP, NXB Thể dục Thể thao 2001.
[7] Điền kinh, tổng cục TDTT,NXB Thể dục Thể thao.

17. Lịch học
THỰC HÀNH

	Tuần thứ
	Nội Dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Giới thiệu khái niệm chạy cự li ngắn và các bài tập bổ trợ
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	2
	Giai đoạn chạy giữa quãng và các bài tập bổ trợ
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	3
	Giai đoạn xuất phát và chạy lao sau xuất phát
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	4
	Chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	5
	Giai đoạn về đích
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	6
	Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	7


	Ôn luyện các kỹ thuật, củng cố các tố chất thể lực
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	8
	Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	9
	Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	10
	Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	11
	Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	12
	Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	13
	Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao úp bụng. Học kỹ thuật dậm nhảy
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	14
	Học mới giai đoạn kỹ thuật chạy đà, kết hợp dậm nhảy đá lăng
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	15
	Ôn các kỹ thuật đã học
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	16
	Học mới giai đoạn trên không, qua xà và tiếp đất
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	17
	Ôn các kỹ thuật đã học
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	18
	Học các bài tập bổ trợ. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	19
	Luyện tập các giai đoạn đã học
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	20
	Luyện tập các giai đoạn, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	21
	Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	22
	Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
	2
	- Th.s Tường 

- Th.s Khánh

- Th.sTùng

- Th.s Hưng

- Cn    Lưu
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	23
	Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao úp bụng. Áp dụng vào thi đấu
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